KIỂM TRA 15’ HOÁ 10 CƠ BẢN

HỌ VÀ TÊN…………………………………..LỚP:…………

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là

A. các nguyên tố s.
B. các nguyên tố p.         C. các nguyên tố s và các nguyên tố p.
D. các nguyên tố d.

Câu 2: Nguyên tố hoá học Natri (Na) có số hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3, nhóm IA. Điều khẳng định nào sau đây về Na là sai ?

A.  Số electron ở vỏ nguyên tử của nguyên tố đó là 11.


      D.  Nguyên tố hoá học này một kim loại.

B. Vỏ của nguyên tử có 4 lớp electron và lớp ngoài cùng có 1 electron.
     C.  Hạt nhân của natri có 11 proton.

Câu 3: Trong một chu kỳ, bán kính nguyên tử các nguyên tố :


A. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.           B. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.


C. giảm theo chiều tăng của độ âm điện.                     D. Cả B và C.

Câu 4: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, chu kỳ có 8 nguyên tố   là chu kì :

A. 1 và 2.
    B. 2 và 3.
        C. 3 và 4.
     D. 4 và 5.

Câu 5:Ion M2+ có cấu tạo lớp vỏ electron ngoài cùng là 2s2 2p6. Cấu hình electron của M và vị trí của nó trong bảng tuần hoàn là

A. 1s22s22p4 , ô 8 chu kỳ 2, nhóm VIA.

B. 1s22s22p63s2 , ô 12 chu kỳ 3, nhóm IIA.

C. 1s22s22p6, ô 10 chu kỳ 2, nhóm VIIIA.   

D. 1s22s22p63s23p1, ô 13 chu kỳ 3, nhóm IIIA.

II. Phần tự luận:

Câu 1: Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố có công thức tổng quát là RH4, oxit cao nhất của nguyên tố này chứa 72,73% oxi về khối lượng. Nguyên tố đó là:



Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 6,1g hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước thu được 2,24 lít hiđro (đktc). Hai kim loại kiềm đã cho là


A. Li và Na
B. Na và K
C. K và Rb
D. Rb và Cs

Đáp án:


I. Phần trắc nghiệm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	B


II. Phần tự luận:

Câu 1: RH4 => R thuộc nhóm IV. Công thức của R với oxi là RO2.

Ta có: %R= 100 – 72,73 = 27,27%.

 Theo đề: 
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Vậy R là C.

Câu 2: 
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Ta có:
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. Vậy  hai kim loại đã cho là Na và K
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